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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                  

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành theo Quyết định số 58 /QĐ-CĐVP ngày 27  tháng  5 năm 2021  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc) 

                                          

 
I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tên ngành đào tạo: 

+ Tên tiếng Việt:  Giáo dục Mầm non  

+ Tên tiếng Anh: Preschool Education 

2. Mã ngành đào tạo: 51140201    

3. Loại hình đào tạo: Chính quy 

4. Trường cấp bằng: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 

5. Tên văn bằng: Cử nhân 

6. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu  

1.1 Mục tiêu chung 

Chương trình giáo dục đào tạo cao đẳng Giáo dục Mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu 

nguồn giáo viên Mầm non cho tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương lân cận trong công cuộc 

đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập 

quốc tế.   

Đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non có kiến thức lý thuyết và thực tế về 

ngành giáo dục Mầm non; nắm vững phương pháp, kỹ năng cơ bản để chăm sóc, giáo dục; 

tổ chức các hoạt động, chương trình giáo dục cho trẻ mầm non đáp ứng nhu cầu đổi mới 

giáo dục Việt Nam để đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Có năng 

lực làm việc độc lập, sáng tạo, vận dụng được kiến thức, tư duy, kỹ năng và các phương 

pháp được đào tạo vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức:  

 M1: Người học biết các kiến thức chung về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non; Người 

học biết và vận dụng được các kiến thức đại cương về tâm lý, giáo dục học, ngoại ngữ, tin 

học; kiến thức về tâm lý, sinh lý, đặc điểm tâm lí  lứa tuổi, các yếu tố chi phối sự hình 

thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách của trẻ em lứa tuổi Mầm non, kĩ năng giao 

tiếp sư phạm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 
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M2: Người học biết các mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; các 

phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, ngôn ngữ, văn học, tiếng việt, mỹ thuật, âm 

nhạc, môi trường và con người, hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

M3: Người học vận dụng được các kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non: kiến 

thức về chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non (sự phát triển thể chất trẻ lứa tuổi mầm non, vệ 

sinh dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non), phương pháp tổ chức 

các hoạt động giáo dục trẻ mầm non trên tất cả các lĩnh vực (phát triển ngôn ngữ, làm quen 

văn học, hình thành biểu tượng toán, giáo dục thể chất, khám phá khoa học về môi trường 

xung quanh, kiến thức nâng cao về mỹ thuật, âm nhạc, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, làm 

quen với Tiếng Anh), kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong quá trình chăm 

sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

Kỹ năng 

M4: Người học thực hành các kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để quan sát, 

tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ, sử dụng kết quả đánh giá vào trong quá 

trình chăm sóc và giáo dục trẻ; thiết kế kế hoạch giáo dục; tổ chức được các hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục 

mầm non; có kĩ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

M5: Người học có ý thức tổ chức kỷ luật, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, yêu mến trẻ; hình thành năng lực tự chủ và trách 

nhiệm tích cực, năng động, sáng tạo trong công việc. 

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
 

Ký 

hiệu 

Chuẩn đầu ra của CTĐT 

 Cr01 
Vận dụng kiến thức chung về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non vào 

triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao. 

Cr02  

Phân tích được những kiến thức đại cương về tâm lý, giáo dục học; kiến thức 

về tâm lý, sinh lý, đặc điểm tâm lí  lứa tuổi, các yếu tố chi phối sự hình thành 

và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách của trẻ em lứa tuổi Mầm non, kĩ năng 

giao tiếp sư phạm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, đánh giá sự 

phát triển của trẻ mầm non. 

 Cr03  

Phân tích được mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương 

pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, ngôn ngữ, văn học, tiếng việt, mỹ thuật, 

âm nhạc, môi trường và con người, hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non và vận 

dụng chúng việc triển khai các hoạt động giáo dục, trong việc giáo dục và tổ 

chức các hoạt động giáo dục, vui chơi cho trẻ mầm non. 

 Cr04  

Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non: kiến thức về 

chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non (sự phát triển thể chất trẻ lứa tuổi mầm non, 

vệ sinh dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non), phương 

pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non trên tất cả các lĩnh vực (phát 
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triển ngôn ngữ, làm quen văn học, hình thành biểu tượng toán, giáo dục thể 

chất, khám phá khoa học về môi trường xung quanh, kiến thức nâng cao về mỹ 

thuật, âm nhạc, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, làm quen với Tiếng Anh), kiến 

thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật vào việc chăm sóc, giáo dục và tổ chức 

các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

Cr05  
Ứng dụng được công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động 

chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. 

 Cr06  

Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo 

+ Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ và sử dụng kết quả 

đánh giá vào trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. 

+ Phát hiện, xác định, phân tích và giải quyết được các vấn đề trong quá trình tổ 

chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. 

 Cr07 

Kĩ năng thực hành 

+ Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của 

từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế. 

+ Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

+ Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục: thiết kế các hoạt động giáo dục, xây 

dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương 

pháp và các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính 

tích cực của trẻ, quản lý trẻ, quản lý nhóm, lớp có hiệu quả.    

+ Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 

Cr08 

Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác 

tại nơi làm việc 

+ Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trên tinh 

thần tôn trọng, hợp tác, chia sẻ. 

+ Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Cr09 Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

Cr10 
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức 

tạp trong tổ chức các hoạt động của nhà trường mầm non, thích ứng với các 

điều kiện làm việc thay đổi. 

Cr11  
Hướng dẫn, giám sát trẻ, đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng trong việc tổ chức 

các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Chịu trách nhiệm 

cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm đối với các nhiệm vụ được giao. 

Cr12 Tự đánh giá chất lượng công việc của bản thân, đánh giá chất lượng công việc 

của đồng nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

3. Thời gian đào tạo     3 năm (110 tín chỉ) 

4. Nội dung Chương trình đào tạo 

 Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 110 tín chỉ. 

 Số tín chỉ phải tích lũy:              110 tín chỉ 
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4.1 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Khối kiến thức Số tín chỉ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 30 

 - Bắt buộc 30 

- Tự chọn 0 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 29 

 + Bắt buộc 26 

+ Tự chọn 3 

3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 39 

 + Bắt buộc 36 

+ Tự chọn 3 

4 Thực tập  7 

5 Học phần tốt nghiệp /khóa luận tốt nghiệp 5 

 Tổng cộng: 

(không tính học phần Giáo dục quốc phòng , Giáo dục thể chất ) 

110 

 

4.2 Khung Chương trình và kế hoạch đào tạo 

 

TT Tên học phần Mã học phần 
số 

TC 

Số 

tiết 

Kỳ 

1 

Kỳ 

2 

Kỳ 

3 

Kỳ 

4 

Kỳ 

5 

Kỳ 

6 

Ghi 

chú 

I Kiến thức Giáo dục đại cương    30 615               

  Bắt buộc                     

I.1 Lý luận chính trị   10 150               

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 1 
CT01.1.01.2 2 30 2           

  

2 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2,3 
CT02.2.02.3 3 45   3         

  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh CT03.3.03.2 2 30     2         

4 
Đường lối Cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
CT04.4.04.3 3 45       3     

  

I.2 KHXH, nhân văn, nghệ thuật   10 225               

5 
Quản lý hành chính nhà nước và 

quản lý ngành giáo dục 
QL01.6.05.2 2 30           2 

  

6 Pháp luật đại cương PL01.3.06.2 2 30     2         

7 Tiếng Việt thực hành C201DC.1.07.3 3 45 3             

8 Xã hội học C201DC.5.08.1 1 15         1     

9 Cơ sở văn hóa Việt Nam C201DC.5.09.2 2 30         2     

I.3 Ngoại ngữ   7 105               

10 Tiếng Anh A1 TA01.1.10.2 2 30 2             

11 Tiếng Anh A2.1  TA02.2.11.2 2 30   2           

12 Tiếng Anh A2.2 TA03.3.12.3 3 45     3         

I.4 Khoa học tự nhiên, môi trường   3 45             
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13 
Giáo dục môi trường và con 

người 
C201DC.5.13.3 3 45         3   

  

I.5 Giáo dục Quốc phòng-an ninh GDQP                 
Cấp 

CC 

I.6 Giáo dục thể chất   3 90             
Cấp 

CC 

14 Giáo dục thể chất 1 TC01.1.14.1 1 30 1             

15 Giáo dục thể chất 2 TC02.2.15.1 1 30   1           

16 Giáo dục thể chất 3 TC03.3.16.1 1 30     1         

II 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp  
  33 495             

  

  Bắt buộc                     

17 
Mỹ thuật (Mỹ thuật cơ bản, Làm 

đồ chơi) 
C201CN.1.17.2 2 30 2           Thực 

hành 

18 Âm nhạc và Múa C201CN.2.18.3 3 45   3         
Thực 

hành 

19 Giáo dục gia đình C201CN.4.19.1 1 15       1       

20 
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
C201CN.1.20.2 2 30 2           

  

21 Vệ sinh - Dinh dưỡng C201CN.3.21.2 2 30     2         

22 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn C201CN.4.22.2 2 30       2       

23 
Đánh giá trong giáo dục mầm 

non  
C201CN.4.23.2 2 30       2     

  

24 Chương trình giáo dục mầm non C201CN.1.24.2 2 30 2             

25 
Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non 
C201CN.5.25.3 3 45         3   

  

26 
Văn học thiếu nhi và đọc diễn 

cảm 
C201CN.2.26.2 2 30   2         

  

27 
Công nghệ thông tin  và ứng 

dụng CNTT trong GDMN 
C201CN.3.27.2 3 45       3     

  

28 Quản lý trong giáo dục mầm non C201CN.6.28.2 2 30           2   

29 Tâm lí học đại cương TL01.1.35.2 2 30 2       

30 Giáo dục học đại cương GD01.3.36.2 2 30     2     

  
Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 học 

phần) 
  2 30         2   

  

31 Sức khỏe bà mẹ trẻ em C201CN.5.29.2 2 30         2     

32 Phương pháp nghiên cứu trẻ em C201CN.5.30.2 2 30         2     

33 
Tổ chức hoạt động giáo dục theo 

hướng tích hợp cho trẻ MN 
C201CN.5.31.2 2 30         2   

  

  
Tự chọn 2 (chọn 1 trong 3 học 

phần) 
  1 15         1     

34 Đàn phím điện tử C201CN.5.32.1 1 15         1   
Thực 

hành 

35 Học hát C201CN.5.33.1 1 15         1   
Thực 

hành 

36 Mỹ thuật ứng dụng C201CN.5.34.1 1 15         1   
Thực 

hành 
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III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm    35 525               

  Bắt buộc                     

37 
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm 

non 
C201NV.2.37.5 5 75   5         

  

38 Nghề giáo viên mầm non C201NV.1.38.1 1 15 1             

39 Giáo dục học mầm non C201NV.5.39.3 3 45         3     

40 Tổ chức hoạt động vui chơi C201NV.6.40.3 3 45           3   

41 Tổ chức hoạt động tạo hình C201NV.3.41.2 2 30     2         

42 Tổ chức hoạt động âm nhạc C201NV.4.21.2 2 30       2       

43 
Phương pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm non 
C201NV.2.43.3 3 45   3         

  

44 
Phương pháp cho trẻ làm quen 

với tác phẩm văn học 
C201NV.4.44.2 2 30       2     

  

45 Phương pháp làm quen với toán C201NV.2.45.2 2 30   2           

46 

Phương pháp cho trẻ khám phá 

khoa học và môi trường xung 

quanh 

C201NV.3.46.3 3 45     3       

  

47 Phương pháp giáo dục thể chất C201NV.3.47.2 2 30     2         

48 Thực hành sư phạm C201NV.3.48.4 4 60     4       
Thực 

hành 

  Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 HP)   1 15         1     

49 Kĩ năng giao tiếp C201NV.5.49.1 1 15         1     

50 
Phương pháp nghiên cứu  khoa 

học giáo dục 
C201NV.5.50.1 1 15         1   

  

51 
Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non 
C201NV.5.51.1 1 15         1   

  

  Tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 HP)   2 30         2     

52 Giáo dục hòa nhập C201NV.5.52.2 2 30         2     

53 

Phát triển chương trình GDMN 

và một số chuyên đề đổi mới 

trong GDMN 

C201NV.6.53.2 2 30         2   

  

IV Thực tập    7 105               

54 Thực tập sư phạm 1 C201TT.3.54.3. 3 45       3       

55 Thực tập sư phạm 2 C201TT.6.55.4 4 60           4   

V 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc các 

học phần chuyên ngành thay thế 
  5 75             

  

56 Khóa luận tốt nghiệp C201TN.6.56.5 5 75           5   

  Các HP chuyên ngành thay thế                     

57 
Tổ chức hoạt động khám phá trải 

nghiệm cho trẻ mầm non 
C201TN.6.57.3 3 45           3 

  

58 
Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

mầm non 
C201TN.6.58.2 2 30           2 

  

  Tổng cộng   110 1815 16 20 22 18 18 16   
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4.3. Sơ đồ cấu trúc chương trình đào tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Khóa luận tốt nghiệp 

Các học phần chuyên ngành thay thế 

Tổ chức hoạt động khám phá trải nghiệm cho trẻ 

mầm non. 

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non 

Tự chọn 1  

Kĩ năng giao tiếp 

Phương pháp nghiên cứu  

khoa học giáo dục 

Giáo dục kĩ năng sống cho 

Tự chọn 2  

Giáo dục hòa nhập 

Phát triển chương trình 

GDMN và một số chuyên 

đề đổi mới trong GDMN 

Bắt buộc 

Tâm lí học đại cương 

Giáo dục học đại cương 

Tâm lí học trẻ em lứa tuổi 

mầm non 

Nghề giáo viên mầm non 

Giáo dục học mầm non 

Tổ chức hoạt động vui chơi 

Tổ chức hoạt động tạo hình 

Tổ chức hoạt động âm nhạc 

PP phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non 

PP cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học 

PP làm quen với toán 

PP cho trẻ khám phá khoa 

học và MTXQ 

PP giáo dục thể chất 

Thực hành sư phạm 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(110 TC) 

KIẾN THỨC NVSP 

(29 TC) 

Lý luận chính trị 

Những NL cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1 

Những NL cơ bản của 

CN Mác - Lênin 2,3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đường lối Cách mạng 

của ĐSS Việt Nam 

Khoa học xã hội 

Quản lý HC nhà nước và 

quản lý ngành GD 

Pháp luật đại cương 

Tiếng Việt thực hành 

Xã hội học 

Cơ sở VH Việt Nam 

Ngoại ngữ 

Tiếng Anh A1 

Tiếng Anh A2.1  

Tiếng Anh A2.2 

Khoa học tự nhiên môi 

trường 

Giáo dục môi trường và 

con người 

Giáo dục QP-AN 

Giáo dục TC 1, 2,3 

KIẾN THỨC  

ĐẠI CƯƠNG  

(30 TC) 

KIẾN THỨC GD 

CHUYÊN NGHIỆP 

(29 TC) 

Bắt buộc 

Mỹ thuật (Mỹ thuật cơ bản, 

Làm đồ chơi) 

Âm nhạc và Múa 

Giáo dục gia đình 

Sự phát triển thể chất trẻ em 

lứa tuổi mầm non 

Vệ sinh - Dinh dưỡng 

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 

Đánh giá trong GD MN 

Chương trình GDMN 

Phát triển và tổ chức thực 

hiện chương trình GDMN 

Văn học thiếu nhi và đọc 

diễn cảm 

Công nghệ thông tin  và ứng 

dụng CNTT trong GDMN 

Quản lý trong GDMN 

Tự chọn 1  

Sức khỏe bà mẹ trẻ em 

PP nghiên cứu trẻ em 

Tổ chức hoạt động GD theo 

hướng tích hợp cho trẻ MN 

Tự chọn 2  

Đàn phím điện tử 

Học hát 

Mỹ thuật ứng dụng 

 

Thực tập sư phạm 1,2 
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5. Đối tượng tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Chính sách tuyển sinh:  

 + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và kết hợp thi tuyển môn năng khiếu: Thi năng 

khiếu (Hát, Đọc diễn cảm) kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông (TNTHPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 + Xét tuyển Điểm TBC lớp 12 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu: Thi tuyển năng 

khiếu (Hát, Đọc diễn cảm) và kết hợp xét tuyển Điểm trung bình cả năm lớp 12. 

 + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hằng năm được quy định cụ thể trong Đề án 

tuyển sinh của nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

6. Quy trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập và điều kiện tốt nghiệp 

6.1. Phương thức đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ 

 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là đào tạo được tổ chức theo đơn vị học kỳ; sinh viên 

chủ động lựa chọn theo quy định của Trường để học và tích lũy từng học phần đảm bảo 

đủ, đúng số tín chỉ cho tới khi hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo. Sinh viên tích lũy đủ 

số tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo thì được xét cấp bằng tốt nghiệp. 

  Thời gian tổ chức giảng dạy của trường được quy định tùy theo tình hình thực tế 

của trường, từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày.  

 Sinh viên được miễn trừ, bảo lưu và công nhận kết quả học tập theo quy định cụ 

thể của nhà trường  

6.2. Tổ chức lớp học:  Theo lớp học phần và lớp khóa học 

 Địa điểm đào tạo được thực hiện tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; trong đó, có thể 

tổ chức giảng dạy ngoài Trường các nội dung về An ninh - Quốc phòng, Giáo dục thể chất 

và các nội dung thực hành, thực tập trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo. 

  Lớp khóa học: Lớp khóa học được tổ chức theo khoá học, ngành học. Lớp khóa 

học duy trì ổn định trong cả khoá đào tạo, có tên lớp và hệ thống tổ chức lớp, đoàn thể 

được quy định cụ thể trong Quy chế công tác học sinh - sinh viên.  

 Lớp học phần: Là lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối 

lượng học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Mỗi lớp học phần có thời khoá biểu, lịch thi và 

có mã số lớp học riêng.  

 Số lượng tối thiểu để nhà trường mở lớp học phần trong học kỳ chính đối với các 

học phần là 30 sinh viên đăng ký; Các học phần chuyên ngành nghệ thuật, thực hành, thí 

nghiệm có số sinh viên tối thiểu là 15. Đối với các lớp học lại, học bù, học cải thiện điểm, 

học vượt và những trường hợp đặc biệt, số lượng sinh viên lớp học phần do Phòng Đào 

tạo-Bồi dưỡng đề nghị Hiệu trưởng xem xét và quyết định.  
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6.3. Đánh giá kết quả học tập:   

6.3.1. Đánh giá điểm học phần, điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và 

điểm trung bình chung tích lũy  

 1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Điểm 

tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính như sau: 

a) Điểm đánh giá bộ phận (ĐBP): là trung bình cộng của các điểm chuyên cần, điểm 

kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm; trong đó, 

điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính 

hệ số 2. Điểm bộ phận được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, 

cụ thể: 

- Điểm đánh giá chuyên cần, ý thức thái độ tham gia học tập (ĐCC): có 01 điểm 

đánh giá theo thang điểm 10,  bao gồm: 

+ Phần đánh giá chuyên cần (PCC ) tối đa được 5 điểm, tính theo bảng sau: 

 

Số tiết tham gia học tập Điểm 

< 80% 0 

từ 80% đến < 90% 4 

≥  90% 5 

  

+ Phần đánh giá ý thức thái độ học tập (PYT): Sinh viên có ý thức chuẩn bị bài tốt, 

tham gia tích cực các hoạt động học tập, chấp hành tốt nội quy khi kiểm tra, … đạt tối đa 5 điểm. 

Nếu không tích cực học tập hoặc vi  phạm nền nếp học tập, quy chế kiểm tra, … thì tuỳ theo mức 

độ nặng nhẹ mà trừ  tương ứng từ 1 đến 5 điểm. Phần đánh giá ý thức thái độ học tập chỉ đạt điểm 

tối đa (PYT = 5 điểm) khi phần đánh giá chuyên cần đạt từ 4 điểm trở lên. 

 + ĐCC = PCC + PYT 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên: được tính hệ số 1. Số bài kiểm tra thường xuyên của 

một học phần được tính như sau: học phần từ 1 đến 2 tín chỉ có 01 bài kiểm tra; học phần 

từ 3 tín chỉ trở lên có 02 bài kiểm tra. 

   - Điểm kiểm tra định kỳ: được tính hệ số 2. Số bài kiểm tra định kỳ của một học 

phần được tính như sau: học phần từ 1 đến 2 tín chỉ có 01 bài kiểm tra; học phần từ 3 tín 

chỉ trở lên có 02 bài kiểm tra. 

 Sinh viên không dự kiểm tra bài nào nếu không có lí do chính đáng thì nhận điểm 0 bài 

đó. Bài kiểm tra định kỳ phải lưu tại Khoa (Tổ) quản lý nội dung đào tạo ít nhất một năm. 

 b) Điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP) được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến 

một chữ số thập phân. 

 c) Điểm đánh giá học phần (ĐHP) được làm tròn đến hai chữ số thập phân và được 

tính theo công thức sau: 

ĐHP     =    ĐBP x 0,4 +  ĐTHP x 0,6 
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d) Điểm học phần đạt yêu cầu khi có điểm đạt từ 4,00 trở lên sau khi đã quy đổi.  

 2. Đối với các học phần thực hành: Điểm học phần (ĐHP) là trung bình cộng của 

điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1 và điểm kiểm tra định kỳ  tính 

hệ số 2, làm tròn đến một chữ số thập phân.  Số lần kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định 

kỳ của một học phần được tính như sau: học phần từ 1 đến 2 tín chỉ có 01 bài kiểm tra; học 

phần từ 3 tín chỉ trở lên có 02 bài kiểm tra. 

 3.  Đối với thực hành sư phạm và thực tập sư phạm:  

 Thực hành sư phạm và thực tập sư phạm có thời lượng, nội dung được quy định 

trong chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Mục đích, nội dung, địa điểm, hình thức hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, 

việc tổ chức thực hành, thực tập sư phạm và điểm đánh giá thực hành, thực tập sư phạm 

được thực hiện theo Quy định về thực tập sư phạm của nhà  trường phù hợp với các quy 

định về thực tập sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần mà sinh viên 

đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi 

học kỳ, năm học, khóa học.  

 5. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung bình chung tích 

lũy được làm tròn đến hai chữ số thập phân.  

 a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung 

bình chung tích lũy:  

 

Trong đó:  

  + A: là điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học hoặc điểm trung bình 

chung tích lũy;  

+ i: là số thứ tự học phần;  

+ ai: là điểm của học phần thứ i;  

+ ni: là số tín chỉ của học phần thứ i;  

  + n: là tổng số học phần trong học kỳ, năm học, khóa học hoặc số tín chỉ đã tích lũy.  

  b) Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung bình chung 

tích lũy bao gồm cả điểm học phần được bảo lưu, không bao gồm điểm học phần được 

miễn trừ và học phần điều kiện.  
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  c) Trường hợp sinh viên được tạm hoãn học học phần thì chưa tính khối lượng học 

tập của học phần đó trong thời gian được tạm hoãn.  

  6. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung bình chung 

tích lũy chỉ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được 

tính theo kết quả điểm thi kết thúc học phần lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, 

buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc học phần có điểm cao nhất.  

  7. Các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh là hai học 

phần điều kiện; kết quả đánh giá hai học phần này không tính vào điểm trung bình chung 

học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng 

là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt 

nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng 

tốt nghiệp.  

6.3.2. Quy đổi điểm học phần và điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung 

tích lũy  

1. Quy đổi điểm học phần  

 a) Điểm học phần được tính theo quy định của Quy chế theo thang điểm 10 sau 

khi làm tròn đến hai chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau:  

  Loại đạt:   A (8,50 - 10)   Giỏi 

B (7,00 - 8,49)   Khá 

C (5,50 - 6,99)  Trung bình 

D (4,00 - 5,49)  Trung bình yếu 

Loại không đạt:  F (dưới 4,0)   Kém 

 b) Chuyển đổi kết quả học tập từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ:  Trong trường 

hợp tiếp nhận sinh viên từ trường khác (đào tạo theo học chế niên chế) chuyển đến, chỉ những 

học phần có điểm đánh giá từ 5,0 trở lên mới được công nhận và được qui đổi như sau:  
  

TT  
Điểm gốc theo học chế niên 

chế (thang điểm 10)  

Điểm chuyển đổi theo học chế tín chỉ  

Thang điểm chữ  Thang điểm 4  

1  8,5 - 10  A  4  

2  7,00 - 8,49  B  3  

3  5,50 - 6,99  C  2 

4  5,0 - 5,49  D  1 

 

  2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được quy đổi 

từ điểm chữ qua điểm số thang điểm 4 như sau:  

A tương ứng với 4 
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B  tương ứng với 3 

C  tương ứng với 2 

D tương ứng với 1  

F  tương ứng với 0  

3. Quy định về sử dụng các thang điểm: 

a) Thang điểm 10 được sử dụng để cho các điểm đánh giá chuyên cần, điểm KTTX, 

điểm KTĐK,  điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. 

b) Thang điểm chữ gồm các chữ A, B, C, D, F được quy đổi từ thang điểm 10 như 

trong Bảng thang điểm đánh giá kết quả học tập.  

c) Thang điểm 4 được quy đổi từ thang điểm chữ như trong Bảng thang điểm đánh 

giá kết quả học tập. 

Bảng thang điểm đánh giá kết quả học tập 

TT Điểm 10 Điểm chữ Điểm 4 Xếp loại 

1 Từ 8,50 đến 10 A 4,0 Giỏi 

Đạt 
2 Từ 7,00 đến 8,49 B 3,0 Khá 

3 Từ 5,50 đến 6,99 C 2,0 Trung bình 

4 Từ 4,00 đến 5,49 D 1,0 Trung bình yếu 

5 Dưới 4,00 F 0 Kém Không đạt 
 

6.4. Điều kiện tốt nghiệp: 

 a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

 b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định; 

 c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

 d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành 

đào tạo chính và các điều kiện khác trong đó có các Chứng chỉ về Ngoại ngữ, Tin học... do 

Hiệu trưởng quy định; 

 đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh đối với các ngành đào tạo không 

chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không 

chuyên về thể dục - thể thao; 

 e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều 

kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học. 

8. Phương pháp dạy - học, và kiểm tra đánh giá 

8.1. Phương pháp dạy – học 
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TT Phương pháp dạy học 

1 2 3 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự 

chủ, trách 

nhiệm và 

nghề nghiệp  

C
r
0

1
 

C
r
0

2
 

C
r
0

3
 

C
r
0

4
 

C
r
0

5
 

C
r
0

6
 

C
r
0

7
 

C
r
0

8
 

C
r
0

9
 

C
r
1

0
 

C
r
1

1
 

C
r
1

2
 

1.  Thuyết trình X X X X X X X X X X X X 

2.  Giải quyết vấn đề   X X   X  X    X X      X  X    

3.  Thảo luận X X X X  X X X X X X X 

4.  Trò chơi    X  X  X      X        X   

5.  Nhóm X X X X X X X X X X X X 

6.  Ứng dụng CNTT X X X X X X X X X X X X 

 

8.2. Phương pháp Kiểm tra đánh giá 
 

 Chuẩn đầu ra Hình thức kiểm tra đánh giá 

Kiến thức 

Cr01 

Trắc nghiệm; tự luận; vấn đáp, bài tập 

Cr02 

Cr03 

Cr04 

Cr05 

Kỹ năng 

Cr06 
Thảo luận; hoạt động thực hành; thực tập 

Cr07 
Cr08 
Cr09 

Năng lực tự chủ, 

trách nhiệm và 

nghề nghiệp 

Cr10 

Đánh giá bằng kết quả nhận xét, đánh giá thực tập của các nhà trường Cr11 

Cr12 

 

9. Các chương trình đào tạo được đối sánh 

 Khung chương trình ngành GD Mầm non của các trường: Đại học Hạ Long;   CĐSP 

Hòa Bình; CĐSP Nam Định; CĐSP Mẫu giáo Trung ương: CĐ Ngô Gia Tự. 

10. Mô tả tóm tắt học phần 
 

TT Tên học phần 
số 

TC 
Mô tả tóm tắt học phần 

I Kiến thức Giáo dục đại cương  30   
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  Bắt buộc     

I.1 Lý luận chính trị 10   

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 1 
2 

Học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về thế 

giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để sinh viên có thể tiếp 

cận được nội dung các môn học: Những Nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin 2,3; Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từng 

bước thiết lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất 

để tiếp cận các khoa học chuyên ngành đào tạo.  

2 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2,3 
3 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2&3 là 

học phần thuộc kiến thức giáo dục cơ bản trong chương trình 

khung giáo dục Đại học, Cao đẳng thuộc nhóm ngành khoa 

học chính trị, nó quan hệ chặt chẽ với các môn khoa học xã 

hội nhân văn mà đặc biệt là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên 

cứu góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng 

chính trị của Đảng và là kim chỉ nam hành động của cách 

mạng Việt Nam, nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin 

đối với sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

cho sinh viên. Hiểu rõ mục đích, con đường, lực lượng, cách 

thức bước đi của sự nghiệp giải phóng con người. Chủ động 

sáng tạo trong công việc, khắc phục tư tưởng bảo thủ trì trệ. 

Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

 Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho sinh viên 

những kiến thức có tính hệ thống để hiểu rõ quan điểm của 

Hồ Chí Minh về những vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam; 

góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn 

luyện bản lĩnh chính trị, từ đó giúp các em biết vận dụng 

những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn cuộc sống. 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: 

chương 1: trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 dến chương 7: trình 

bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo 

mục tiêu môn học. 

4 
Đường lối Cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
3 

 Học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 08 

chương. Chương 1 đến Chương 3 đi sâu nghiên cứu quá trình 

hình thành, phát triển và lãnh đạo của ĐCCSVN với sự 

nghiệp đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân. 

Chương 4 đến chương 8 nghiên cứu đường lối lãnh đạo của 

ĐCSVN thời kỳ đổi mới và hội nhập trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại. Qua các kiến thức lý luận, giúp 

sinh viên liên hệ, vận dụng sự lãnh đạo của Đảng trong việc 

học tập các học phần khác và học phần chuyên ngành. 

I.2 KHXH, nhân văn, nghệ thuật 10   

5 
Quản lý hành chính nhà nước và 

quản lý ngành giáo dục 
2 

 Hoc phần Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành 

giáo dục và đào tạo (QLHCNN& QLNGD&ĐT) là học phần 

quan trọng trong chương trình đào tạo giáo sinh sư phạm. 

Học phần giúp cho sinh viên được tiếp cận, tìm hiểu rõ về 
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Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước cùng các Bộ luật như: 

 Bộ luật Hiến pháp, Luật chính nhà nước, Luật Viên chức, 

Luật Giáo dục, luật lao động, Thông tư của Bộ giáo dục, 

Thông thư liên tịch, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Điều lệ 

trường tiểu học, Điều lệ trường mầm non, các quy định, quy 

chế của nhà trường… Học xong học phần này, người học sẽ 

vận dụng được kiến thức vào thực tiễn sau khi ra trường giúp 

cho việc thực hiện các quy định trong công tác giảng dạy, 

công tác quản lí nhà trường đạt hiệu quả cao. 

6 Pháp luật đại cương 2 

 Học phần trang bị cho sinh viên tất cả các ngành những kiến 

thức cơ bản về những kiến thức lý luận cơ bản nhất về Nhà 

nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã hội 

chủ nghĩa nói riêng. Từ đó giúp cho sinh viên có nhận thức, 

quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Đồng thời trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam và 

một số ngành luật cụ thể, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn 

về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

7 Tiếng Việt thực hành 3 

 Học phần Tiếng Việt thực hành cung cấp cho sinh viên mầm 

non những kiến thức chuẩn về việc h×nh thµnh vµ ph ţ triÓn 

c¸c kÜ n¨ng sö dông tiÕng ViÖt (nghe, nãi, ®äc, viÕt) cho 

sinh viªn; trang bị những kiến thức về từ, câu, đoạn văn, văn 

bản cho sinh viên. Học xong học phần nàysinh viên biết 

dùng từ chuẩn, nói và viết câu đúng, có khả năng tạo lập và 

tiếp nhận văn bản. Ra trường, sinh viên sẽ dạycho trẻ mầm 

non cách sö dông tiÕng ViÖt (nghe, nãi)đúng chuẩn mực. 

8 Xã hội học 1 

 Xã hội học là một học phần đại cương, được giảng dạy vào 

học kỳ 5 của chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình 

độ cao đẳng. Học phần bao gồm 4 chương, trang bị cho 

người học những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề xã hội 

như: hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội, cơ 

cấu xã hội và vấn đề xã hội hóa cá nhân. Trên cơ sở đó, 

người học vận dụng để điều chỉnh hành vi, nhận thức xã hội 

của mình, đặc biệt là hiểu được vai trò của môi trường giáo 

dục nói chung và trường mầm non nói riêng đối với sự hình 

thành và phát triển của trẻ. 

9 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

 Là học phần bắt buộc trong khối kiến thức giáo dục đại 

cương về khoa học xã hội. Học phần gồm 4 bài, trang bị cho 

sinh viên các khái niệm chung, khái quát về văn hóa Việt 

Nam và đặc trưng cơ bản của các thành tố văn hóa Việt Nam 

(văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức đời sống, văn hoá ứng 

xử với môi trường). Nội dung học phần sẽ hỗ trợ kiến thức 

cho học phần chuyên ngành “Giáo dục gia đình” và học phần 

tốt nghiệp “Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non”. 

I.3 Ngoại ngữ 7   

10 Tiếng Anh A1 2 

 Tiếng Anh A1 là một học phần quan trọng trong đào tạo 

giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng, cung cấp cho sinh 

viên vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về các chủ đề trong 

cuộc sống hàng ngày như giới thiệu thông tin cá nhân, thói 

quen hàng ngày, sở thích, thực phẩm, đồ uống, ….Trên cơ 

đó, sinh viên sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình học tập và 

nâng cao khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.  
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11 Tiếng Anh A2.1  2 

 Học phần Tiếng Anh 2.1 là sự tiếp nối của học phần Tiếng 

Anh A1, gồm có 04 bài. Nội dung của bài 1 chủ yếu đề cập 

đến các hoạt động thường ngày của con người, về các từ loại 

chỉ hoạt động, ôn tập thì hiện tại đơn, cách nói về thời gian, 

và miêu tả các sinh hoạt của con người,… 

Nội dung của bài 2 tập trung vào giới thiệu các vấn đề cơ 

bản liên quan đến những con người và đất nước nơi họ sinh 

sống, ôn tập thì quá khứ đơn, nghe và nói về đất nước con 

người trên thế giới, tóm tắt và viết một câu truyện về 1 người 

nào đó. 

Nội dung bài 3 hướng dẫn cách sử dụngcâu điều kiện loại 

một, cách nói về một sự việc sẽ xảy ra, nghe mọi người chia 

sẻ những việc họ sẽ làm trong tương lai. Ngoài ra, bài 3 dạy 

cho người học cách phân tích, dự đoán viết về một việc sẽ 

xảy ra trong tương lai. 

Nội dung bài 4 cung cấp lượng từ vựng phong phú về các 

loại quần áo, trang phục,  hướng dẫn sinh viên cách so sánh 

giữa các vật với nhau, giữa người này với người khác. Ngoài 

ra, sinh viên sẽ nghe và so sánh giá cả các mặt hàng ở các 

thành phố khác nhau trên thế giới, viết về ngoại hình, tính 

cách của một người bạn lý tưởng 

12 Tiếng Anh A2.2 3 

 Tiếng Anh A2.2 là một học phần quan trọng đối với sinh 

viên ngành giáo dục Mầm Non.Sau khi hoàn thành học phần 

này, sinh siên đạt được những khả năng như:Vận dụng được 

các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan 

đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, 

bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm),trao đổi thông 

tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, mô tả 

đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn 

đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

I.4 
Toán, Khoa học tự nhiên,Tin 

học, công nghệ, môi trường 
3 

  

13 
Giáo dục môi trường và con 

người 
3 

 Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về môi trường, 

mối quan hệ giữa con người với môi trường và nội dung, 

phương pháp giáo dục môi trường ở trường Mầm non.  

I.5 Giáo dục Quốc phòng-an ninh   Cấp CC 

I.6 Giáo dục thể chất 3 Cấp CC 

14 Giáo dục thể chất 1 1 

 Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản của 

môn GDTC 1: GDTC trong trường ĐH, CĐ, cơ sở khoa học 

của GDTC. Kỹ thuật môn Chạy cự ly ngắn, môn chạy cự ly 

Trung bình, kỹ thuật môn nhảy xa kiểm ngồi,các bài tập về 

Đội hình, đội ngũ các bài tập với nội dung đơn giản, các bài 

tập di chuyển mang vác, các bài tập với xà (xà đơn của Nam, 

xà lệch của Nữ). 

Học phần cung cấp cho sinh viên các động tác, kỹ thuật cơ 

bản và phương pháp tập luyện, phương pháp xây dựng các 

bài tập luyện giúp sinh viên biết sử dụng  bài tập GDTC làm 

phương tiện để rèn luyện sức khỏe, phát huy khả năng phối 

hợp vận động và phát huy cái đẹp của cơ thể. 

Giúp sinh viên có sức khỏe tốt có tinh thần sáng tạo thoải 

mái qua đó giúp sinh viên học tập tốt các môn học khác. 

15 Giáo dục thể chất 2 1   
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16 Giáo dục thể chất 3 1   

II 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp  
29 

  

  Bắt buộc     

17 
Mỹ thuật (Mỹ thuật cơ bản, Làm 

đồ chơi) 
2 

Học phần Mỹ thuật gồm 2 tín chỉ tương đương 30 tiết, là học 

phần thuộc chuyên ngành giáo dục mầm non.Học phần Mỹ 

thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về hoạt 

động tạo hình như: Những lí luận chung  về nghệ thuật tạo 

hình, Luật xa gần và tỷ lệ người, Vẽ theo mẫu, Màu sắc và 

trang trí, Tranh đề tài , mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn 

mỹ thuật  với sự phát triển toàn diện của trẻ; phương pháp, 

hình thức tổ chức và các thể loại tạo hình ở trường mầm non;  

Sau khi học xong học phần mỹ thuật sinh viên có thể vận 

dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động mỹ thuật cho trẻ 

ở trường mầm non, thực hiện được mục tiêu giáo dục nói 

chung, mục tiêu phát triển thẩm mỹ nói riêng cho trẻ. 

Học phần Mỹ thuật (Phần Làm đồ chơi) là một học phần 

quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non 

trình độ Cao đẳng. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản vềnhững vấn đề chung về đồ chơi và rèn luyện 

kỹ năng thực hành làm đồ chơi cho trẻ mầm non. Trên cơ sở 

đó, sinh viên sẽ vận dụng kiến thức, kỹ năng vào quá trình 

công tác tại trường mầm non sau khi ra trường, đáp ứng được 

yêu cầu thực tiễn chăm sóc – giáo dục trẻ. 

18 Âm nhạc và Múa 3 

Học phần Âm nhạc và múa gồm 03 tín chỉ tương đương 45 

tiết, là học phần bắt buộc thuộc chuyên ngành giáo dục mầm 

non.  

Học phần giới thiệu vắn tắt về nhạc lí cơ bản, tập đọc nhạc, 

học hát và sơ lược về nghệ thuật múa để phục vụ cho việc 

dạy âm nhạc ở trường mầm non. 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng kiến 

thức trong việc tổ chức các dạng hoạt động âm nhạc chính 

khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa cho trẻ ở trường 

mầm non. 

19 Giáo dục gia đình 1 

 + Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của môn 

Giáo dục gia đình. Chủ yếu tập trung vào các vấn đề lý luận 

chung về gia đình và giáo dục con trong gia đình ở các giai 

đoạn phát triển tâm, sinh lý của trẻ. 

+ Giúp sinh viên vận dụng kiến thức được trang bị để chủ 

động, tích cực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá 

trình giáo dục trẻ ở môi trường gia đình cũng như công tác 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục Mầm non. 

+ Môn học có mối quan hệ biện chứng với các môn học khác 

như: Xã hội học, Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tâm lí học; Giáo 

dục học đại cương; Triết học Mác- Leenin; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh…. 

20 
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
2 

 - Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về sự phát 

triển thể chất trẻ em : (các thời kỳ phát triển của cơ thể trẻ 

em, các chỉ số đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

cơ thể trẻ). 

- Đặc điểm giải phẫu và sinh lý các hệ cơ quan cơ thể trẻ em 

lứa tuổi mầm non : (Hệ thần kinh, Các cơ quan phân tích; 

Hệ cơ - xương; Hệ hô hấp; Hệ tuần hoàn; Hệ tiêu hoá ; Sự 
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trao đổi chất và năng lượng; Hệ bài tiết; Da; Hệ sinh dục; 

Tuyến nội tiết). 

21 Vệ sinh - Dinh dưỡng 2 

 - Vệ sinh học: Giới thiệu cho sinh viên nắm được thế nào là 

Vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và kí 

sinh ở người; Một số VSV gây bệnh thường gặp; Kí sinh 

trùng và các biện pháp phòng tránh. Đại cương về dịch tễ 

học và miễn dịch học; Các biện pháp diệt khuẩn và ứng dụng 

trong trường mầm non. Chế độ vệ sinh ở trường mầm non.  

- Dinh dưỡng học: Sinh viên nắm được thế nào là dinh dưỡng 

hợp lý và tầm quan trọng của nó; Năng lượng và chất dinh 

dưỡng cần thiết cho cơ thể. Giáo dục dinh dưỡng và dinh 

dưỡng hợp lý theo lứa tuổi. Một số bệnh thường gặp ở trẻ do 

dinh dưỡng không hợp lý. 

22 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 2 

Đại cương về bệnh học trẻ em, các bệnh thường gặp ở trẻ 

em, các bệnh chuyên khoa,  bệnh truyền nhiễm, phòng và sơ 

cứu ban đầu một số bệnh thường gặp ở trẻ; Bảo đảm an toàn 

và phòng tránh một số tai nạn thường gặp, giáo dục phòng 

bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.  

23 
Đánh giá trong giáo dục mầm 

non  
2 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về đánh giá trong giáo dục mầm non như: Khái niệm, ý 

nghĩa, vị trí vài trò, chức năng, nguyên tắc, nội dung, phương 

pháp và hình thức của đánh giá trong giáo dục mầm non. Từ 

những kiến thức lý thuyết, sinh viên được thực hành thiết kế 

những bộ công cụ, những bài tập đánh giá như đánh giá 

chương trình giáo dục mầm non, đánh giá cơ sở giáo dục 

màm non, đánh giá giáo viên mầm non và đánh giá sự phát 

triển của trẻ mầm non phù hợp với từng giai đoạn lứa 

tuổi.Sau khi học xong học phần, sinh viên vận dụng được 

những kiến thức về đánh giá trong giáo dục mầm non vào 

quá trình học tập các học phầnchuyên ngành tại trường cũng 

như quá trình công tác tại trường mầm non, đáp ứng được 

yêu cầu thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.  

24 Chương trình giáo dục mầm non 2 

 Chương trình GDMN là một học phần quan trọng trong đào 

giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng, cung cấp cho sinh 

viên những hiểu biết cơ bản nhất về toàn bộ chương trình 

chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi – 6 tuổi. Trên cơ sở 

những hiểu biết về chương trình, sinh viên sẽ vận dụng hiệu 

quả vào quá trình học tập các bộ môn của chuyên ngành, đặc 

biệt là các học phần phương pháp dạy học bộ môn và việc 

phát triển, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

25 
Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non 
3 

 là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo 

ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng. Học phần trang 

bị cho sinh viên những vấn đề chung về phát triển chương 

trình giáo dục mầm non; lập kế hoạch tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non; tổ chức các hoạt động giáo 

dục tích hợp theo chủ đề; xây dựng môi trường giáo dục 

trong trường mầm non; đánh giá việc thực hiện chương trình 

giáo dục mầm non. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng kiến 

thức, kỹ năng quá trình phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non sau này ở trường mầm non, 

đáp ứng được yêu cầu thực tiễn giáo dục trẻ.  

26 
Văn học thiếu nhi và đọc diễn 

cảm 
2 

 Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm cung cấp cho người 

học vốn kiến thức cơ bản về bức tranh tổng quát của văn học 
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thiếu nhi Việt Nam trong mối tương quan với nền văn học 

dân tộc.Ngoài ra, còn cung cấp cho người học những hiểu 

biết về nghệ thuật đọc, kể diễn cảm với những đổi mới về 

hình thức tổ chức và nội dung mang tính tích hợp.Thông 

quanhững kiến thức về văn học thiếu nhi cũng giúp cho 

người học nâng cao trình độ nhận thức xã hội, con người; 

làm phong phú, trong sáng tâm hồn và tình cảm; đồng thời 

bồi dưỡng một thái độ sống giàu tính nhân văn phù hợp với 

giáo dục mầm non.Trên cơ sở hiểu biếtcác kiến thức trong 

học phần, sinh viên sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình học 

tập các bộ môn của chuyên ngành. Đặc biệt, sinh viên biết 

lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với độ tuổi, kết hợp với 

những kĩ năng cơ bản trong nghệ thuật đọc, kể diễn cảm thơ, 

truyện để đưa vào chương trình dạy trẻ. 

27 
Công nghệ thông tin  và ứng 

dụng CNTT trong GDMN 
3 

 Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về 

CNTT và truyền thông, giới thiệu cách sử dụng hệ điều hành 

Windows để quản lý thông tin trong máy tính và sử dụng hai 

phần mềm ứng dụng MS.Word và MS.PowerPoint để sinh 

viên vận dụng trong quá trình học tập tại trường và giảng 

dạy, công tác sau khi ra trường. Trong học phần cũng giới 

thiệu cách thức sử dụng một số phần mềm phổ biến hiện 

đang đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục mầm 

non. Sử dụng mạng Internet để tìm kiếm, trao đổi, khai thác 

thông tin phục vụ cho việc giảng dạy bậc mầm non. 

28 Quản lý trong giáo dục mầm non 2 

 - Học phần Quản lí giáo dục Mầm non chuyên nghiên cứu 

về công tác quản lí nói chung, quản lí giáo dục và đặc biệt là 

nghiệp vụ quản lí trưởng mầm non cũng như nhiệm vụ quản 

lí nhóm lớp... của giáo viên mầm non. 

+ Sinh viên được học tập, nghiên cứu học phần này sẽ giúp 

các em hiểu rõ về nhiệm vụ, chức năng, nguyên tăc, phương 

pháp hay đặc trong công tác quản l;í nhà trương cũng như 

công tác quản lí nhóm lớp. 

+ Khi nghiên cứu học tập xong học phần quản lí giáo dục 

mầm non sinh viên sẽ lập được kế hoạch cho năm học, từng 

tháng, tùng tuần... giúp cho việc dạy và học của các nhà 

trường mầm non đạt hiệu cao. Để học tốt học phần này sinh 

viên cần học tốt các học phần trước như:  Học phần Quản lí 

hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo. 

Tâm lí học lứa tuổi. Kiểm tra đánh giá... Do đó, trong quá 

trình giảng dạy học phần này giảng viên phải vận dụng 

những kiến thức của các học phần trên linh hoạt giúp bài 

giảng thành công và người học nắm vững kiến thưc của môn 

học.  

  Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 HP) 2 
  

29 Sức khỏe bà mẹ trẻ em 2   

30 Phương pháp nghiên cứu trẻ em 2 

 Học phần Phương pháp nghiên cứu trẻ em là một trong số 

nhiều học phần đặc thù quan trọng, thuộc khối kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp trong chương trình đào giáo viên mầm 

non trình độ Cao đẳng. Nó cung cấp cho sinh viên những 

hiểu biết cơ bản nhất về nghiên cứu khoa học giáo dục nói 

chung và nghiên cứu trẻ em nói riêng, hình thành khả năng 

nghiên cứu, đánh giá sự phát triển của trẻ, qua đó bồi dưỡng 
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thêm lòng yêu nghề, yêu trẻ. Thông qua học phần này, sinh 

viên được trang bị những kiến thức về mặt lý luận trong 

nghiên cứu trẻ em, giúp họ nắm được phương pháp luận 

nghiên cứu trẻ em, các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu 

trẻ em, các phương pháp nghiên cứu trẻ em, được thực hành 

tổ chức các hoạt động nghiên cứu, từ đó bồi dưỡng kỹ năng 

thực hiện hoạt động nghiên cứu trẻ em ở trường mầm non. 

31 
Tổ chức hoạt động giáo dục theo 

hướng tích hợp cho trẻ MN 
2 

  

  Tự chọn 2 (chọn 1 trong 3 HP) 1   

32 Đàn phím điện tử 1 

Học phần Đàn phím điện tử gồm 01 tín chỉ tương đương 15 

tiết, là học phần tự chọn 2  thuộc chuyên ngành giáo dục 

mầm non.  

 Học phần giới thiệu sơ lược về đàn phím điện tử: (cấu trúc 

cơ bản, nhận biết các nốt trên phím đàn, chức năng và cách 

sử dụng, cách bảo quản và tư thế tập); luyện các gam: Cdur, 

Fdur; bước đầu tập sử dụng một nhạc cụ để phục vụ cho việc 

dạy âm nhạc ở trường mầm non. 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng kiến 

thức trong việc tổ chức các dạng hoạt động âm nhạc chính 

khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa cho trẻ ở trường 

mầm non. 

33 Học hát 1 Thực hành 

34 Mỹ thuật ứng dụng 1 

Thông qua những bài tập thực hành của trang trí ứng dụng, 

học sinh nắm được những nguyên tắc bố cục, yêu cầu về bố 

cục một bài trang trí  và đặc trưng của nhiều chuyên ngành 

khác nhau của mĩ thuật ứng dụng.  

Qua học phần này sinh viên  nắm vững hình thức  hai mẫu 

chữ cơ bản, hiểu sự biến dạng, cách điệu của chữ, hiểu được 

tính chất, đặc trưng của thể loại báo tường, nắm được những 

hình thức phổ biến  và cách tiến hành trang trí báo tường. Từ 

đó kẻ được  khẩu hiệu có bố cục đẹp, lựa chọn kiểu chữ phù 

hợp trên cơ sở hiểu một số nguyên tắc về chữ, cách sắp đặt 

và kẻ chữ. Làm được bài trang trí báo tường  theo cách làm 

truyền thống và có thể dùng máy tính  để thực hiện một phần 

trong trang trí báo tường . 

Việc học theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao nhằm 

tạo cho học sinh từng bước tự mình chủ động tham gia vào 

quá trình khám phá, lĩnh hội sáng tạo, nâng cao năng lực 

chuyên môn và cảm thụ thẩm mĩ. 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng kiến 

thức trong các hoạt động ngoại khóa cho trẻ ở trường mầm 

non, thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu phát 

triển thẩm mỹ nói riêng cho trẻ mầm non. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm  39   

  Bắt buộc     

35 Tâm lí học đại cương 2 

 Tâm lý học đại cương (TLHĐC) là học phần nghiên cứu các 

hiện tượng tâm lý chung nhất của con người. Học xong học 

phần này, người học có thể nắm bắt được các hiện tượng tâm 

lý cơ bản của con người, các quy luật nảy sinh, hình thành 

và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý. Đồng thời TLHĐC 
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cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập, 

nghiên cứu các học phần khác của khoa học tâm lý và các 

môn học có liên quan. TLH nói chung, TLHĐC nói riêng là 

môn học đề cập đến những hiện tượng bên trong của đời 

sống tinh thần của con người khó có thể quan sát, đo đếm 

trực tiếp, nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi 

hoạt động của con người, vì thế đòi hỏi người học phải có 

khả năng thể hiện và khả năng quan sát các biểu hiện bên 

ngoài của con người để hiểu đời sống bên trong của họ. 

36 Giáo dục học đại cương 2 

Giáo dục học đại cương là học phần cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết cơ bản về  khoa học  giáo dục học như: 

Đối tượng, nhiệm vụ, phư¬ơng pháp nghiên cứu giáo dục 

học, các phạm trù cơ bản của  giáo dục học. Xu hướng phát 

triển của giáo dục Việt Nam và trên thế giới. Vai trò của giáo 

dục và các yếu tố khác đối với sự hình thành và phát triển 

nhân cách. Mục đích giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân 

Việt Nam và những con đ¬ường giáo dục cơ bản trong nhà 

trường.  

Trên cơ sở những hiểu biết về khoa học giáo dục học, sinh 

viên sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình học tập bộ môn Giáo 

dục học mầm non, cũng như việc tổ chức các hoạt động 

chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non sau này  

37 
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm 

non 
5 

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non là một trong những 

chuyên ngành của tâm lí học đều dựa trên cơ sở của tâm lí 

học đại cương. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non trang bị 

cho sinh viên kiến thức về các quy luật phát triển tâm lí của 

trẻ em, các dạng hoạt động chủ đạo của trẻ ở từng giai đoạn 

phát triển, các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ 

em lứa tuổi mầm non từ thai nhi đến 6 tuổi; cơ sở tâm lí học 

của việc tổ chức dạy và học trong trường mầm non; chuẩn 

bị sẵn sàng tâm lí cho trẻ vào trường tiểu học. Trong quá 

trình học tập và nghiên cứu môn học đòi hỏi sinh viên phải 

có khả năng quan sát những biểu hiện tâm lí ra bên ngoài 

của trẻ em lứa tuổi mầm non thông qua tổ chức các hoạt 

động cho trẻ. Từ đó hiểu rõ hơn đặc điểm tâm lí của đối 

tượng, hiểu cơ sở tâm lí học của các tác động sư phạm, hiểu 

được con đường để thúc đẩy sự phát triển trí tuệ, đạo đức 

cho trẻ.  

38 Nghề giáo viên mầm non 1 

 Nghề giáo viên mầm non là học phần nhằm cung cấp cho 

sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về : Khái niệm nghề 

giáo viên mầm non, nhiệm vụ  và hoạt động sư phạm của 

GVMN; công cụ lao động, các kĩ năng nghề nghiệp; Giao 

tiếp và ứng xử sư phạm của GVMN; cũng như những khó 

khăn và tình huống sư phạm trong công tác của GVMN; 

những đặc điểm nhân cách, con đường hình thành nhân cách 

nghề  và chuẩn nghề nghiệp của  GVMN.  

    Trên cơ sở những hiểu biết về nghề giáo viên mầm non, 

sinh viên sẽ tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân 

để đáp ứng yêu cầu của hoạt động lao động sư phạm, hình 

thành phát triển lòng yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm cao 

trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ sau này. 

39 Giáo dục học mầm non 3 
Giáo dục học mầm non (GDHMN) là một học phần cung 

cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về toàn bộ các 
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hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ giai đoạn lứa tuổi mầm non 

và các vấn đề của giáo dục mầm non như: Đối tượng, nhiệm 

vụ , phương pháp nghiên cứu của GDHMN; Bản chất, nội 

dung, nguyên tắc, hình thức, phương pháp và các điều kiện 

giáo dục trẻ em lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; Các dạng hoạt 

động cơ bản và phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ 

mầm non như:  Hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, lao 

động,  tham quan, lễ hội ..;  Nội dung, hình thức phối hợp 

giữa nhà trường và gia đình.trong công tác chăm sóc, giáo 

dục trẻ, và  chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.  

Trên cơ sở  những hiểu biết về giáo dục mầm non sinh viên 

sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình học tập. Rèn luyện của 

bản thân, hình thành lòng yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm 

cao trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ sau này  

40 Tổ chức hoạt động vui chơi 3 

 Là học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động 

vui chơi của trẻ em (khái niệm, phân loại, ý nghĩa). Sự hình 

thành và phát triển hoạt động vui chơi trong độ tuổi mầm 

non. Vị trí hoạt động vui chơi trong chương trình giáo dục 

mầm non. Phương pháp hướng dẫn trẻ chơi các loại trò chơi. 

Tổ chức một buổi chơi và chơi trong các thời điểm khác 

nhau trong ngày. 

41 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 

 Học phần Tổ chức hoạt động tạo hình gồm 2 tín chỉ tương 

đương 30 tiết, là học phần thuộc chuyên ngành giáo dục 

mầm non.Học phần Tổ chức hoạt động tạo hình cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức chung về hoạt động tạo hình 

như: Khái niệm, đặc điểm phát triển khả năng tạo hình của 

trẻ, mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của hoạt động tạo hình với 

sự phát triển toàn diện của trẻ; phương pháp, hình thức tổ 

chức và các thể loại tạo hình ở trường mầm non; tổ chức các 

hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non. Sau khi học 

xong học phần, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào tổ 

chức các hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non, thực 

hiện mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu phát triển thẩm 

mỹ nói riêng cho trẻ. 

42 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 

 Học phần gồm 2 tín chỉ  học trình tương đương 30 tiết thuộc 

chuyên ngành giáo dục mầm non. Đây là học phần cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức để tổ chức hoạt động âm nhạc 

cho trẻ ở trường mầm non. Học sinh hiểu được vai trò vủa 

Âm nhạc đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ 

Mầm non, hiểu về đặc điểm khả năng âm nhạc của trẻ MN. 

Hiểu nhiệm vụ giáo dục âm nhạc cho trẻ, phương pháp cơ 

bản tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non, được nội 

dung và các bước tiến hành các dạng hoạt động âm nhạc cho 

trẻ trong trường mầm non. Sau khi học xong học phần, sinh 

viên có thể vận dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động 

âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non, thực hiện mục tiêu giáo 

dục nói chung, mục tiêu phát triển thẩm mỹ nói riêng cho trẻ 

mầm non. 

43 
Phương pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm non 
3 

 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là một 

học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành giáo 

dục mầm non trình độ Cao đẳng. Học phần trang bị cho sinh 

viên những vấn đề chung về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non: vai trò; đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm 
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non;nhiệm vụ, phương pháp, hình thứcphát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non và các kiến thức về giáo dục chuẩn mực 

ngữ âm tiếng Việt;hình thành và phát triển vốn từ; dạy trẻ sử 

dụng các mẫu câu tiếng Việt; phát triển lời nói mạch lạc; 

chuẩn bị cho trẻ học tiếng Việt ở trường tiểu học đồng thời 

rèn luyện kỹ năng thiết kế giáo án, thực hành tập dạy hoạt 

động cho trẻ “Làm quen với chữ cái”. Trên cơ sở đó, sinh 

viên sẽ vận dụng kiến thức, kỹ năng vào quá trình công tác 

tại trường mầm non sau khi ra trường, đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ.  

44 
Phương pháp cho trẻ làm quen 

với tác phẩm văn học 
2 

Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học là một 

học phần quan trọng trong đào giáo viên mầm non trình độ 

Cao đẳng. Học phần cung cấp cho sinh viênnhững vấn đề 

chung về ý nghĩa, nhiệm vụ, các nguyên tắc, hình thức, 

phương pháp cơ bản của việc cho trẻ làm quen với tác phẩm 

văn học, các loại bài dạy trẻ học thuộc thơ, đọc truyện cho 

trẻ nghe và dạy trẻ kể lại truyện.Trên cơ sở những hiểu biết 

về học phần, sinh viên sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình 

học tập, đi thực tế các bộ môn của chuyên ngành, đặc biệt là 

các học phần phương pháp dạy học bộ môn và việc soạn giáo 

án để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.  

45 Phương pháp làm quen với toán 2 

 Học phần phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán 

gồm 2 tín chỉ tương đương 30 tiết, là học phần thuộc chuyên 

nghành giáo duc mầm non. Học phần phương pháp cho trẻ 

mầm non làm quen với toán cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức chung về hoạt động cho trẻ làm quen với toán, như: 

các nguyên tắc,  các phương pháp dùng để dạy trẻ hình thành 

các biểu tượng toán học, cũng như nắm được các kiến thức 

cần phải dạy đối với từng lứa tuổi trẻ. Sau khi học xong học 

phần, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào tổ chức các 

hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non, thực 

hiện mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu phát triển trí tuệ 

nói riêng cho trẻ mầm non 

46 

Phương pháp cho trẻ khám phá 

khoa học và môi trường xung 

quanh 

3 

Học phần Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học 

về môi trường xung quanh là một trong số nhiều học phần 

chuyên ngành quan trọng thuộc nhóm kiến thức nghiệp vụ 

sư phạm trong chương trình đào giáo viên mầm non trình độ 

Cao đẳng. Nó cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 

nhất về môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh chúng ta 

cũng như cách truyền tải những nội dung đó đến trẻ mầm 

non, qua đó bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề, yêu trẻ. Thông 

qua học phần này, sinh viên được trang bị những kiến thức 

về mặt lý luận chung trong việc cho trẻ khám phá khoa học 

về môi trường xung quanh như khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm 

nhận thức của trẻ, nguyên tắc tổ chức, giúp họ nắm được các 

nội dung, phương pháp, phương tiện, điều kiện, hình thức, 

được thực hành tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá khoa 

học, từ đó bồi dưỡng kỹ năng thực hiện hoạt động dạy học ở 

trường mầm non.  

47 Phương pháp giáo dục thể chất 2   

48 Thực hành sư phạm 4 

“Thực hành sư phạm” là một học phần quan trọng trong 

chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng. 

Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng soạn giáo 
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án và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo các lĩnh vực 

phát triển, rèn luyện một số kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi 

phục vụ cho các tiết dạy. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ vận 

dụng hiệu quả vào quá trình thực tập sư phạm và công tác ở 

trường mầm non. 

  Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 HP) 1   

49 Kĩ năng giao tiếp 1 

 Học phần "Kĩ năng giao tiếp" là môn học tự chọn trong 

chương trình đào tạo giáo ngành giáo dục mầm non. Môn 

học cung cấp cho sinh viên hệ thống các khái niệm cơ bản 

của giao tiếp; vai trò của giao tiếp đối với sự phát triển con 

người và xã hội. Các hình thức, phương tiện giao tiếp; Văn 

hóa giao tiếp và hành vi giao tiếp văn hóa, các kĩ năng giao 

tiếp cơ bản. Từ đó biết vận dụng những kiến thức đã học vào 

hoạt động giao tiếp của bản thân,  cũng như trong hoạt động 

nghề nghiệp một cách có hiệu quả 

50 
Phương pháp nghiên cứu  khoa 

học giáo dục 
1 

 Học phần này trang bị cho người học hệ thống lí luận về 

khoa học, nghiên cứu khoa học giáo dục, quan điểm phương 

pháp luận trong nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học 

giáo dục nói riêng. Giúp người học làm quen với một quy 

trình thực hiện một đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục 

và có kĩ năng cơ bản trong công tác đánh giá một công trình 

nghiên cứu khoa học giáo dục. 

51 
Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non 
1 

 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống là học phần giúp sinh 

viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về giá trị sống, kỹ 

năng sống và giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống 

như: Khái niệm giá trị sống, kỹ năng sống, khái niệm giáo 

dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, các giá trị sống và 

các kỹ năng sống cơ bản, phương pháp giáo dục giá trị sống 

và kỹ năng sống. Trên cơ sở đó giúp giáo sinh có khả năng 

hình thành những giá trị sống cơ bản và giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ Mầm non, giúp trẻ có khả năng ứng phó tích 

cực trước sức ép của cuộc sống và sự lôi kéo thiếu lành 

mạnh, giúp các em xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia 

đình, bạn bè và mọi người, sống an toàn, lành mạnh và phát 

triển tốt. 

  Tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 HP) 2   

52 Giáo dục hòa nhập 2 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục 

hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt nói chung và trong 

trường Mầm non nói riêng: Khái niệm về giáo dục hòa nhập, 

quan điểm tiếp cận giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo 

dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở Mầm non, 

những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học hòa nhập và phối 

hợp các lực lượng hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập cho trẻ 

khuyết tật nói chung. Đồng thời, học phần hình thành cho 

sinh viên kĩ năng dạy học hòa nhập phù hợp với đặc điểm 

của từng trẻ. 

53 

Phát triển chương trình GDMN 

và một số chuyên đề đổi mới 

trong GDMN 

2 

  

IV Thực tập  7   

54 Thực tập sư phạm 1 3   
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55 Thực tập sư phạm 2 4   

V 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc các 

học phần chuyên ngành thay thế 
5 

  

56 Khóa luận tốt nghiệp 5   

  Các HP chuyên ngành thay thế     

57 
Tổ chức hoạt động khám phá trải 

nghiệm cho trẻ mầm non 
3 

 Học phần Tổ chức hoạt động khám phá trải nghiệm cho trẻ 

mầm non là một trong số các học phần chuyên ngành thay 

thế khóa luận hoặc môn thi tốt nghiệp, được đưa vào chương 

trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng. Học 

phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lí luận 

cũng như thực tiễn về vấn đề tổ chức các hoạt động khám 

phá trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non như: Khái niệm, 

ý nghĩa, đặc điểm, quy trình, các nguyên tắc tổ chức, nội 

dung, phương pháp, hình thức, phương tiện điều kiện và 

cách lập kế hoạch tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, ở học 

phần này, sinh viên còn được rèn luyện kĩ năng tổ chức các 

hoạt động khám phá trải nghiệm - loại hình hoạt động rất 

phong phú, đa dạng và hiệu quả đối với việc học của trẻ mầm 

non hiện nay.  

58 
Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

mầm non 
2 

Học phần giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non là một 

học phần nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, được chọn 

làm môn thi thay thế môn tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao 

đẳng ngành mầm non. Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về giáo dục hành vi văn hóa như:  

khái niệm chung về hành vi văn hóa; các loại hành vi văn 

hóa; đặc điểm phát triển hành vi văn hóa của trẻ mẫu giáo; 

nguyên tắc, nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ dưới 

6 tuổi; phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ dưới 

6 tuổi và giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ đặc biệt. Trên cơ 

sở những kiến thức cơ bản, sinh viên thiết kế và tổ chức được 

các hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ và vận dụng 

vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ sau khi ra trường  

  Tổng cộng 110   
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